
Giáo

dục 

phổ 

thông

Chuyên 

môn, nghiệp vụ

Học 

hàm,

học vị

Lý 

luận 

chính 

trị

Ngoại

ngữ

1 LÊ PHƯỚC DƯ 09/01/1989 Nam
Xã Tân Thành, huyện 

Lai Vung
Kinh Không

11 lô E, KDC ấp Phú Thành, 

xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc

Ủy viên BTV Đoàn TNCS HCM 

xã Tân Phú Đông

UBND xã Tân Phú 

Đông, TP Sa Đéc
10/07/2013 12/12 Cử nhân Luật 

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

trình độ A2

2 LÊ VĂN GIÀU 20/12/1978 Nam
Xã Tân Phú Đông, TP 

Sa Đéc
Kinh Không

385, ấp Phú Thành, xã Tân 

Phú Đông, TP Sa Đéc

Ủy viên BTV Đảng ủy/ Phó chủ 

tịch UBND xã Tân Phú Đông

UBND xã Tân Phú 

Đông, TP Sa Đéc
10/03/2000 12/12 Đại học Luật 

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2016-

2021

3 NGUYỄN NGỌC LÀNH 04/12/1965 Nam
Xã Tân Phú Trung, 

huyện Châu Thành
Kinh

Công 

giáo

730, ấp Phú Long, xã Tân Phú 

Đông, TP Sa Đéc

 Câu họ Nhà thờ Phú Long, xã Tân 

Phú Đông. 

Nhà thờ Phú Long, xã 

Tân Phú Đông, TP Sa 

Đéc

9/10

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2016-

2021

4 BÙI HẢI NAM 1981 Nam
Xã Hội An Đông, 

huyện Lấp Vò
Kinh Không

677D, ấp Phú Long xã Tân 

Phú Đông

Hiệu trưởng trường tiểu học Phú 

Long xã Tân Phú Đông

Trường tiểu học Phú 

Long xã Tân Phú 

Đông

24/11/2007 12/12 Cử nhân Sư Phạm
Trung 

cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

5 PHẠM VĂN PHÙNG 02/05/1966 Nam
Xã Hòa Long, huyện 

Lai Vung
Kinh Không

268A, ấp Phú Thành, xã Tân 

Phú Đông, TP Sa Đéc

Phó Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch 

HĐND xã Tân Phú Đông, TP Sa 

Đéc

UBND xã Tân Phú 

Đông, TP Sa Đéc
29/7/1989 12/12

Đại học Hành 

chính

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

trình độ A2

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2016-

2021

6 HUỲNH THỊ KIM PHƯỢNG 12/03/1973 Nữ
Xã Tân Nhuận Đông, 

huyện Châu Thành
Kinh Không

79E, ấp Phú Long, xã Tân Phú 

Đông, TP Sa Đéc

Trưởng trạm y tế xã Tân Phú 

Đông, TP Sa Đéc

Trạm y tế xã Tân Phú 

Đông, TP Sa Đéc
10/11/2006 12/12

Đại học bác sĩ đa 

khoa

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2016-

2021

7 TÔ THÚY TIÊN 04/03/1980 Nữ
Xã Tân Phú Đông, TP 

Sa Đéc
Kinh Không

129A, ấp Phú Thuận, xã Tân 

Phú Đông, TP Sa Đéc

Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Phú 

Đông

UBND xã Tân Phú 

Đông, TP Sa Đéc
19/11/2007 12/12

Đại học Hành 

chính

Trung 

cấp

Tiếng Anh 

trình độ B

Đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2016-

2021

8 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 18/10/1999 Nữ
Xã Tân Phú Đông, TP 

Sa Đéc
Kinh Không

181, ấp Phú Long, xã Tân Phú 

Đông, TP Sa Đéc

Đoàn viên Đoàn TNCS HCM, Chi 

đoàn ấp Phú Long xã Tân Phú 

Đông 

VP ấp Phú Long, xã 

Tân Phú Đông, TP Sa 

Đéc

12/12
Đang học Đại học 

Văn hóa - du lịch

Tiếng Anh 

trình độ B1

Là đại biểu HĐND 

(nếu có)

Ghi 

chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Phú Đông trong danh sách này là: 08 người;

Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Phú Đông được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là: 05 đại biểu.

Tôn

giáo

Nơi ở

hiện nay

Nghề nghiệp, 

chức vụ

Nơi làm

 việc

Ngày

 vào Đảng

(nếu có)

Trình độ hiện nay

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ TÂN PHÚ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN PHÚ ĐÔNG KHÓA XII 

NHIỆM KỲ 2021-2026

Khu vực bỏ phiếu số 8, Đơn vị bầu cử số: 6

Gồm một phần ấp Phú Long, các tổ nhân dân tự quản số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9

STT Họ và tên

Ngày,

 tháng , năm 

sinh

Giới 

tính

Quê

quán

Dân

tộc


